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1 01-11-2025 CÔ KIM HƯỜNG
ĐẶNG NGUYỄN 

KHÁNH VY
62,000,000             2558261 1598 62,000,000                 

2 03-11-2025 KIM TUYẾN
NGUYỄN NGỌC 

TRÂN
700,000                    2558787 1600 700,000                      

3 03-11-2025 THƯ KỲ
TRẦN NGUYỄN 

KHÁNH AN
31,000,000             2558608 1623 31,000,000                 

4 04-11-2025
PHAN TRƯƠNG 

NGỌC THƯ
9,000,000                 9,000,000                   

5 04-11-2025 TRÂM ANH 3,000,000                 

6 04-11-2025 TRÂM ANH 3,000,000                 

7 04-11-2025 TRÂM ANH 3,000,000                 

8 04-11-2025 TRÂM ANH 3,000,000                 

9 04-11-2025 TRÂM ANH 3,000,000                 

10 04-11-2025 LÝ A HẢI 2,124,037                 

11 04-11-2025 ĐÀO HOÀNG KHÁNH 2,051,914                 

12 04-11-2025 ĐÀO THỊ THẢO 2,441,234                 

13 04-11-2025 NGUYỄN DUY
PHẠM THANH 

KHANG
4,000,000                 4,000,000                   

14 05-11-2025 CHỊ HƯƠNG GIANG LÂM THÀNH ĐƯỢC 6,100,000                 2559209 6,100,000                   

15 05-11-2025 HÀ NGHI
NGUYỄN VƯƠNG 

THỊNH
1,400,000                 2559246 1604

16 24-11-2025 HÀ NGHI CB MEAK POV 1,000,000                 2562824 1648

17 26-11-2025 HÀ NGHI CB MEAK POV 4,000,000                 2563279 1649

18 06-11-2025
PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG
BÙI NGỌC KHÁNH 800,000                    2559394

19 06-11-2025
PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG

CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
500,000                    2559393

20 06-11-2025
PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG
CB HUỲNH THỊ HẠNH 800,000                    2559392

21 06-11-2025
PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG

NGUYỄN ĐÌNH 

HOÀNG DƯƠNG
500,000                    2559391

22 06-11-2025 QUỲNH MAI
QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
2,000,000                 2559388 1610 2,000,000                   

23 06-11-2025 KHẢI HUYỀN
QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
2,000,000                 2559390 1611 2,000,000                   

24 06-11-2025
NGUYỄN THỊ NGỌC 

LAN
TRẦN GIA KHIÊM 3,000,000                 2559395 1609 3,000,000                   

25 06-11-2025 HỒ BỘI NGHI
CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
500,000                  2559328

26 06-11-2025 HỒ BỘI NGHI CB HỒ THỊ THEM 500,000                  2559329

27 06-11-2025 HỒ BỘI NGHI
CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
500,000                  2559326

28 06-11-2025 HỒ BỘI NGHI
CB NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
500,000                  259327

29 07-11-2025 ANH KHANG NGUYỄN MINH NHẬT 500,000                  2559538 1612 500,000                      

30 09-11-2025 CHỊ PHƯƠNG LAM
QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
5,000,000                 2559796 1614 5,000,000                   

31 10-11-2025 NGUYỄN KIM PHỤNG HUỲNH HÙNG THỊNH 2,000,000                 2560105

32 10-11-2025 NGUYỄN KIM PHỤNG HUỲNH HƯNG THỊNH 2,000,000                 2560108

33 10-11-2025 NGUYỄN KIM PHỤNG CB A SI GIÁ 3,400,000                 2560100

34 10-11-2025 NGUYỄN KIM PHỤNG
NGUYỄN VŨ KIM 

NGÂN
2,600,000                 2560104

35 12-11-2025 HUỲNH KIM ÂN NGUYỄN THỊ ÁI NHI 1,100,000                 2560489

36 12-11-2025 HUỲNH KIM ÂN PHẠM TUỆ AN 1,000,000                 2560492

37 12-11-2025 HUỲNH KIM ÂN THẠCH THỊ DIỄM 2,100,000                 2560490

38 19-11-2025 HUỲNH KIM ÂN DANH THỊ CHÊ NI 1,500,000                 2561810

39 19-11-2025 HUỲNH KIM ÂN PHẠM ANH TUẤN 1,500,000                 2561807

40 19-11-2025 HUỲNH KIM ÂN
NGUYỄN HOÀNG 

THIÊN PHÚC
1,000,000                 2561812

41 23-11-2025 HUỲNH KIM ÂN
NGUYỄN TRỌNG 

NHÂN
1,000,000                 2562554

42 23-11-2025 HUỲNH KIM ÂN
NGUYỄN PHẠM DU 

HẠO
1,000,000                 2562555

43 30-11-2025 HUỲNH KIM ÂN
NGUYỄN THÙY 

DƯƠNG
1,500,000                 2563807

44 30-11-2025 HUỲNH KIM ÂN VÕ VĂN MINH KHÔI 1,500,000                 2563808

45 12-11-2025
BÉ NGUYỄN MINH 

ANH VÀ ANH NGHĨA

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
7,500,000                 2560494

46 12-11-2025
BÉ NGUYỄN MINH 

ANH VÀ ANH NGHĨA
VÕ THỊ QUỲNH THƯ 7,500,000                 2560496

47 12-11-2025 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN TRƯƠNG TRẦN LUÂN 500,000                    2560586 1621 500,000                      

48 13-11-2025 ĐINH THỊ THÚY HẰNG TRẦN NGỌC BÍCH 500,000                    2560739 1654 500,000                      

49 13-11-2025 NAM NGUYỄN
NGUYỄN ĐÌNH 

HOÀNG DƯƠNG
1,246,000                 2560741 1625 1,246,000                   

50 18-11-2025 KIM TUYẾN Y LY LOS 2,000,000                 2561607

51 18-11-2025 KIM TUYẾN
CB PHẠM THỊ NGỌC 

LẮM
222,244                    00503491

52 26-11-2025 KIM TUYẾN KIM MINH NHỰT 1,000,000                 2563200 1652

53 18-11-2025 PHẠM THỊ TRÚC NGA
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TIÊN
500,000                    256157 1631 500,000                      

54 19-11-2025

THẠCH KHIẾT MINH - 

BÙI QUỐC HIẾU - VŨ 

HOÀNG MY

QUÁCH TRƯƠNG 

PHƯỚC ĐẶNG
15,000,000               

55 19-11-2025

THẠCH KHIẾT MINH - 

BÙI QUỐC HIẾU - VŨ 

HOÀNG MY

45,000,000                 

56 19-11-2025 HUỲNH CHÂU DUY VÕ THỊ QUỲNH THƯ 3,000,000                 2561809 1626 3,000,000                   

57 19-11-2025 HA NGOC THU HIEN VÕ THỊ QUỲNH THƯ 10,000,000               2561810 1627 10,000,000                 

58 20-11-2025
BÉ PHAN NGỌC 

THANH AN

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
6,790,000                 2562030 1640 6,790,000                   

15,000,000                 

6,400,000                   

13,200,000                 

3,222,244                   

15,000,000                 

6,617,185                   

2,600,000                   

2,000,000                   

10,000,000                 

Phụ lục 01

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TỪ 01/11/2025 - 30/11/2025

CÁ NHÂN

1608

1616

1618

1643

1646

1622

1628

1637

1655

60,000,000                 
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59 21-11-2025 ANH DŨNG - CHỊ THƯ VÕ THỊ QUỲNH THƯ 2,000,000                 2562105 1630 2,000,000                   

60 21-11-2025 ANH THƯ
NGUYỄN HUỲNH 

PHƯƠNG
670,000                    2562110

61 21-11-2025 ANH THƯ
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TIÊN
2,500,000                 2562108

62 21-11-2025 ANH THƯ CB HUỲNH THỊ HẠNH 1,830,000                 2562107

63 21-11-2025
CHỊ HỒNG MAI KẾT 

NỐI MTQ
VÕ THỊ KIM THƯ 8,000,000               2562207 1642 8,000,000                   

64 24-11-2025 TRỊNH BỬU QUANG CB MEAK POV 5,000,000                 2562821 1647 5,000,000                   

65 24-11-2025 BÙI THANH MAI CB MEAK POV 15,000,000               2562823 1650 15,000,000                 

66 24-11-2025 PHƯƠNG TRÚC CB MEAK POV 5,000,000                 2562830 1651 5,000,000                   

67 24-11-2025 UY PHÚC - UY MINH
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TIÊN
2,200,000                 2562820 1632 2,200,000                   

68 25-11-2025
THÁI THÙY ÁNH 

DƯƠNG
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 20,000,000             2562963 1636 20,000,000                 

69 25-11-2025
TRƯƠNG THÙY VÂN 

ANH

NGUYỄN NGỌC GIA 

BẢO
1,000,000               2562962

70 25-11-2025
TRƯƠNG THÙY VÂN 

ANH
NGUYỄN HỮU LỘC 9,000,000               2562961

71 25-11-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
NGUYỄN TUẤN KIỆT 2,300,000                 2562930

72 25-11-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,400,000                 2562929

73 25-11-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

NGUYỄN TUẤN 

HÙNG
2,300,000                 2562931

74 25-11-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
BÙI NGỌC KHÁNH 3,000,000                 2562928

75 24-11-2025 VÕ GIA HUY
HÀ NGỌC MINH 

CHÂU
10,000,000               2563120 1653 10,000,000                 

76 26-11-2025 CHỊ QUẾ ANH TRẦN NGỌC ÁNH VY 64,000,000               2563199 64,000,000                 

77 27-11-2025 THÔNG TRẦN
CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
500,000                    2563490 1645 500,000                      

78 27-11-2025 LÊ CHẤN HÀO 3,597,993                 3,597,993                   

79 28-11-2025 NGUYỄN MINH KHANH
HUỲNH NGỌC PHÚC 

NGUYÊN
1,000,000               2563543 1644 1,000,000                   

80 28-11-2025
CB TẠ THỊ THỦY 

TIÊN
9,000,000                 9,000,000                   

81 30-11-2025 ĐẶNG HỒNG NGỌC
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
2,000,000                 2563806 2,000,000                   

82 05-11-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

PHẠM THANH 

KHANG
13,500,000               2559222 1615

83 07-11-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

PHẠM THANH 

KHANG
500,000                    2559544

84 07-11-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

PHẠM THANH 

KHANG
500,000                    2559545

85 07-11-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

PHẠM THANH 

KHANG
200,000                    2559546

86 09-11-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA

PHẠM THANH 

KHANG
500,000                    2559797 1615

87 11-11-2025

QUỸ KATE 32 

FOUNDATION 

(KHƯƠNG THỊ HỒNG 

THU)

NGUYỄN MINH NHẬT 13,000,000               2560368 1617 13,000,000                 

88 14-11-2025
QUỸ MẶT TRỜI HY 

VỌNG

TẠM ỨNG QUỸ HY 

VỌNG QUÝ 4
500,000,000             500,000,000               

89 20-11-2025
QUỸ NỤ CƯỜI HY 

VỌNG

NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
38,210,000               2562029 1641 38,210,000                 

90 27-11-2025
NHÓM TỪ THIỆN 

NONAME
TRẦN NGỌC ÁNH VY 40,000,000               40,000,000                 

91 01-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA
LIỀNG PHÁT TÀI 863,150                    

92 01-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA

NGUYỄN HÀ TUẤN 

TÚ
5,768,361                 

93 01-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA
LIỀNG PHÁT TÀI 1,863,000                 

94 01-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA
VÕ THỊ QUỲNH THƯ 7,500,000                 

95 04-11-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

THANH LIÊN

THẠCH NGỌC AN 

NHIÊN
15,000,000               2558903 1601 15,000,000                 

96 05-11-2025
RECIRCLE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TÂN PHÚ
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000               2559172

97 05-11-2025
RECIRCLE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TÂN PHÚ
LÊ NGỌC KHÁNH AN 2,000,000               2559173

98 05-11-2025
RECIRCLE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TÂN PHÚ
PHẠM MINH TÂM 1,900,000               2559174

99 05-11-2025
RECIRCLE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TÂN PHÚ

QUÁCH TRƯƠNG 

PHƯỚC ĐẶNG
2,000,000                 2559210

100 05-11-2025
RECIRCLE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TÂN PHÚ

CB TRẦN CAO KỲ 

HOA
2,100,000                 2559211

101 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NGUYỄN LINH ĐAN 3,000,000                 2559126

102 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

PHAN THỊ BẢO CHÂU 3,000,000                 2559127

103 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

DƯƠNG THANH 

NHÀN
3,000,000                 2559128

104 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

TRƯƠNG NAM 

PHONG
3,000,000                 2559129

1603

1613

1634

1635

CÔNG TY

1620

HỘI - NHÓM

1633 5,000,000                   

10,000,000                 

10,000,000                 

15,200,000                 

15,994,511                 

10,000,000                 

100,000,000               
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105 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

PHẠM THANH 

KHANG
3,000,000                 2559130

106 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

TRẦN NGỌC BẢO 

TRÂM
3,000,000                 2559131

107 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
3,000,000                 2559122

108 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

VÕ THỊ QUỲNH THƯ 3,000,000                 2559123

109 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

ĐÀO KHÁNH AN 3,000,000                 2559125

110 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

CHIÊM TÀI LỘC 3,270,000                 2559114

111 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

PHAN TRƯƠNG 

NGỌC THƯ
3,000,000                 2559115

112 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

TRẦN THÙY HUYỀN 

NHI
3,000,000                 2559116

113 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

CAO TRƯƠNG NAM 

THƯ
2,000,000                 2559110

114 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

TẠ VÀNG NHỨT 4,000,000                 2559112

115 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

PHẠM BẢO KHANG 2,000,000                 2559113

116 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

TRẦN NGUYỄN 

KHÁNH AN
4,000,000                 2559095

117 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 8,000,000                 2559096

118 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

BÙI NGỌC KHÁNH 7,000,000                 2559097

119 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

THÀO CHIẾN SUY 7,000,000                 2559099

120 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 3,200,000                 2559100

121 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

CB TRƯƠNG THỊ MỸ 

DUNG
4,930,000                 2559101

122 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO
5,600,000                 2559103

123 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

CB NGUYỄN HỒNG 

LOAN
5,300,000                 2559105

124 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

CAO NGUYỄN 

QUỲNH GIANG
1,200,000                 2559106

125 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN
500,000                    2559107

126 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

NET RACHANA 5,000,000                 2559108

127 03-11-2025

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG ÁNH 

KIM

PHẠM VĂN HỮU 

NGHĨA
4,000,000                 2559109

128 10-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA

QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
10,000,000               2560126 1619

129 20-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA
LÊ THANH NHÀN 3,526,466                 

130 22-11-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

THANH LIÊN MEDIA

CB NGUYỄN PHẠM 

QUỲNH GIAO
12,000,000               2562365

131 22-11-2025

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

THANH LIÊN MEDIA

CB TRẦN THANH 

TUYỀN
9,000,000                 2562366

132 25-11-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA

NGUYỄN THỊ KIÊM 

CHI
3,203,000                 3,203,000                   

133 01-11-2025

020097048811012127232

025Zv1b093758.75983.21

2721.HO TRO CAC 

BENH NHI CO HOAN 

CANH KHO KHAN

MCC: 5388 - 75983

1,000,000                   Vietcom 1,000,000                   

134 02-11-2025

020097041511022203142

025Y1Nu801822.43678.2

20232.NGUYEN TAN 

LOC Chuyen tien ho tro 

benh nhan gap kho khan.

MCC: 5189 - 43678

100,000                      100,000                      

135 02-11-2025

5306IBT1iW7LRWSA.Do

ng gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan - Gia dinh be Rex, 

sdt: 

0936714994.20251102.08

1241.00678291001.LE 

THANH TAN.970423

MCC: 5426 - 48836

500,000                      500,000                      

1603

NGUỒN HỖ TRỢ BNHCKK

1629

100,000,000               

13,526,466                 

21,000,000                 
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 Chuyển khoản 
Hỗ trợ 

tạm ứng viện phí

Hỗ trợ 

Bếp Yêu 

Thương

Quà, bánh Ghi chú Số phiếu thu
Số Thư 

cảm ơn
Tổng hỗ trợ

136 04-11-2025

5308IBT1iWKVE4W4.G

D ban Lac-Trinh dong gop 

vao quy HT cac benh nhi 

co 

HCKK.20251104.192842.

03506688901.HUYNH 

THI NGOC 

TRINH.970423

MCC: 5425 - 73629

1,000,000                   1,000,000                   

137 06-11-2025

MBVCB.11602957016.Du

ng Duong ung ho benh nhi 

hoan canh kho khan.CT tu 

0071004908305 

NGUYEN HO DUONG 

toi 0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5240 - 87912

500,000                      500,000                      

138 07-11-2025

MBVCB.11617394785.P

HAM HONG PHA ung ho 

benh nhan kho khan.CT tu 

1015874884 PHAM 

HONG PHA toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5245 - 74586

100,000                      100,000                      

139 10-11-2025

5314IBT1iWEI2KLR.GIU

P DO BENH NHAN KHO 

KHAN.20251110.223002.

90004654.HUYNH 

THANH THAO.970432

MCC: 5426 - 16997

10,000,000                 10,000,000                 

140 11-11-2025

PARTNER.DIRECT_DEB

ITS_VCB.MSE.10705624

7615.20251111.10705624

7615-0967915169_DOAN 

HA HA VY quyen gop 

ngay 11 11

MCC: 5161 - 50245

111,111                      111,111                      

141 11-11-2025

VCB.CTDK.09/02/2025.G

ia dinh Phuong Quynh ung 

ho benh nhi co hoan canh 

kho khan. CT tu 

0421000433325 toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5090 - 01170

500,000                      500,000                      

142 17-11-2025

MBVCB.11765977109.P

HP ung ho benh nhan kho 

khan.CT tu 1015874884 

PHAM HONG PHA toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5078 - 06161

100,000                      100,000                      

143 20-11-2025

5324TPBVJ2QJA22W.Tra

n Ba Phuoc chuyen tien 

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan canh 

kho 

khan.20251120.082014.01

565012001.TRAN BA 

PHUOC.970423

MCC: 5414 - 94074

200,000                      200,000                      

144 21-11-2025

5325IBT1jWVTV4YX.G

UI QUY HO TRO BENH 

NHAN KHO KHAN T11 

25-211125-06:23:01 

461347.20251121.062301.

36295729.NGUYEN LE 

VY.970416

MCC: 5426 - 56449

100,000                      100,000                      

145 26-11-2025

020097042211260728412

025K5IU108436.12081.07

2841.VU THI TUYET 

NGAN chuyen tien

MCC: 5389 - 12081

100,000                      100,000                      

146 28-11-2025

5332IBT1fW7CR628.Don

g gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan.20251128.200258.90

07041141976.DO MY 

PHUONG.963388

MCC: 5423 - 94398

200,000                      200,000                      

147 28-11-2025

5332IBT1iWHVABP5.Un

g ho vien phi benh nhi kho 

khan.20251128.154002.13

1649738.LE NGOC BAO 

TRAN.970432

MCC: 5426 - 62495

500,000                      500,000                      

148 28-11-2025

020097041511280906572

025XgQk915058.44475.0

90657.VO THI THUONG 

chuyen tien

MCC: 5389 - 44475

200,000                      200,000                      



STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

 Quỹ hỗ trợ

Bệnh nhi hoàn

cảnh khó khăn 

 Chuyển khoản 
Hỗ trợ 

tạm ứng viện phí

Hỗ trợ 

Bếp Yêu 

Thương

Quà, bánh Ghi chú Số phiếu thu
Số Thư 

cảm ơn
Tổng hỗ trợ

149 29-11-2025

5333IBT1kJZCY82A.NG

UYEN THI THUY 

DUONG dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhan co 

hoa canh kho khan T11-

2025 

FT25333095000685.2025

1129.183456.1903490438

2011.VND-TGTT-

NGUYEN THI THUY 

DUONG.970407

MCC: 5424 - 09754

2,000,000                   2,000,000                   

150 01-11-2025

ANH GIA KHANG 

DECOR ung ho benh 

nhan HCKK

2,000,000                   2,000,000                   

151

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

2,000,000                   2,000,000                   

152 03-11-2025

GIUP BENH NHI-

031125-14:39:49 

617516

300,000                      300,000                      

153 05-11-2025

Toa nha ung ho quy mo 

tim va nao 

FT25309025999266

1,000,000                   1,000,000                   

154 07-11-2025

Tran Thi An, Ngo Viet 

Anh, Ngo Hoang Nam 

Anh xin quyen gop 

phong hoi suc 

FT25311504593428

300,000                      300,000                      

155 08-11-2025

NGUYEN THI THUY 

DUNG ho tro benh nhan 

kho khan

500,000                      500,000                      

156 10-11-2025

TRUONG THI YEN 

NHI chuyen ung ho benh 

nhan kho khan 

FT25314069651442

1,000,000                   1,000,000                   

157 10-11-2025

LE THI THANH BINH 

chuyen tien ung ho BV 

nhi dong thanh pho

2,000,000                   2,000,000                   

158 11-11-2025

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

100,000                      100,000                      

159 12-11-2025

MBVCB.11704247104.

5316BFTVG2FIVDNA.

Khanh Van + Hoang 

Thinh giup do benh nhi 

ngheo.CT tu 

1013290650 LE VU 

KHANH VAN toi 

016816868 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO tai NAM 

A BANK

100,000                      100,000                      

160 17-11-2025

NGUYEN PHAN 

NGOC TRAM Chuyen 

tien DONG GOP VAO 

QUY HO TRO CAC 

BENH NHI CO HOAN 

CANH KHO KHAN

50,000                        50,000                        

161 24-11-2025

MBVCB.11865931599.

5328BFTVG2J7DRGF.

CHUNG TAY TU 

THIEN CAC BE DOT 

LU MIEN TRUNG.CT 

tu 1012822901 PHAM 

MINH THU toi 

016816868 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO tai NAM 

A BANK

1,000,000                   1,000,000                   

162 25-11-20025

Nguyen Ngoc Quynh 

Trang Chuyen tien dong 

gop quy ho tro cac benh 

nhi co hoan canh kho 

khan

300,000                      300,000                      

163 27-11-2025

DONG GOP VAO QUY 

HO TRO CAC BENH 

NHI CO HOAN CANH 

KHO KHAN-271125-

14:27:32 930844

200,000                      200,000                      

164 28-11-2025
Dong gop Quy ho tro 

Benh nhi
200,000                      200,000                      

165 28-11-2025

IB GIUP BENH NHI-

NGUYEN THANH 

HIEN

200,000                      200,000                      

166 30-11-2025

109097370879-

0367686054-Dong gop 

ho tro benh nhan co 

hoan canh kho khan

100,000                      100,000                      

167 30-11-2025

LE THI THANH LOAN 

chuyen 

FT25335600600056

200,000                      200,000                      

73,761,111         1,053,907,399  140,400,000   1,268,068,510    TỔNG


